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3PSR-F52  Hướng dẫn sử dụng

CHÚ Ý
VUI LÒNG ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Vui lòng giữ hướng dẫn sử dụng này ở nơi an toàn và thuận tiện để tham khảo sau.

Đối với bộ đổi nguồn AC

 CẢNH BÁO
• Bộ đổi nguồn AC này chỉ được thiết kế để sử dụng với các nhạc cụ 
điện tử của Yamaha. Không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

• Chỉ sử dụng trong nhà. Không sử dụng ở bất kỳ môi trường ẩm ướt 
nào.

 CẨN THẬN
• Khi thiết lập, hãy bảo đảm dùng ổ cắm AC ở nơi dễ tiếp cận. Nếu có 

sự cố hay hỏng hóc xảy ra, hãy tắt ngay công tắc nguồn của nhạc cụ 
và rút bộ đổi nguồn AC ra khỏi ổ cắm. Khi bộ đổi nguồn AC được cắm 
vào ổ cắm, hãy nhớ rằng luôn có dòng điện ở mức tối thiểu chạy qua 
thiết bị này, ngay cả khi tắt công tắc nguồn. Khi không sử dụng nhạc 
cụ trong thời gian dài, hãy nhớ rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm AC trên 
tường.

Đối với nhạc cụ

 CẢNH BÁO
Luôn tuân thủ các chú ý cơ bản được liệt kê bên dưới để tránh gây thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí là tử vong do 
điện giật, chập mạch, hư hỏng, hỏa hoạn hoặc do các mối nguy hiểm khác. Các chú ý này bao gồm, nhưng không giới hạn 
ở những điểm sau:

• Không đặt dây nguồn gần các nguồn nhiệt như máy sưởi hoặc lò 
sưởi. Đồng thời, không uốn cong dây quá mức hoặc gây tổn hại khác 
cho dây hay đè vật nặng lên trên dây.

• Chỉ sử dụng đúng điện áp được chỉ định cho nhạc cụ. Điện áp sử 
dụng được in trên bảng tên của nhạc cụ.

• Chỉ sử dụng bộ đổi nguồn được chỉ định (trang 10). Việc dùng sai bộ 
đổi nguồn có thể dẫn đến tình trạng quá nhiệt hoặc hư hỏng nhạc cụ.

• Kiểm tra định kỳ phích cắm điện và loại bỏ mọi lớp bụi hoặc bẩn có 
thể tích tụ ở đó.

• Nhạc cụ này không có các bộ phận dành cho người dùng tự sửa 
chữa. Không mở nhạc cụ hoặc cố gắng tháo rời hay sửa đổi các bộ 
phận bên trong bằng bất kỳ cách nào. Nếu nhạc cụ có vẻ gặp trục 
trặc, hãy ngừng sử dụng ngay và yêu cầu nhân viên bảo dưỡng đủ 
trình độ của Yamaha kiểm tra.

• Không để nhạc cụ dính phải nước mưa, không dùng nhạc cụ ở gần 
nước hoặc điều kiện ẩm, ướt, hoặc đặt bất kỳ vật chứa nào lên nhạc 
cụ (như bình, lọ hay cốc) có chứa chất lỏng có khả năng đổ tràn vào 
bất kỳ khoảng hở nào của nhạc cụ. Nếu bất kỳ loại chất lỏng nào, như 
nước, thấm vào trong nhạc cụ, hãy tắt ngay nhạc cụ và rút dây nguồn 
ra khỏi ổ cắm AC. Sau đó, yêu cầu nhân viên bảo dưỡng đủ trình độ 
của Yamaha kiểm tra nhạc cụ.

• Không được cắm hay rút phích cắm điện bằng tay ướt.

• Không đặt vật đang cháy, như ngọn nến, lên trên thiết bị. Vật đang 
cháy có thể đổ xuống và gây hỏa hoạn.

• Từ tính có thể ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử y tế.
- Không sử dụng sản phẩm này gần các thiết bị y tế hoặc bên trong 

các khu vực hạn chế sử dụng sóng vô tuyến.
- Không sử dụng sản phẩm này khi ở cách người có lắp máy tạo nhịp 

tim hoặc cấy máy khử rung tim 15 cm hoặc ít hơn.

• Tuân thủ các chú ý dưới đây. Việc không làm theo các chú ý này có 
thể dẫn đến cháy, nổ, quá nhiệt hoặc rò rỉ dung dịch điện phân.
- Không can thiệp hay tháo rời pin.
- Không ném pin vào lửa.
- Không để pin tiếp xúc với nhiệt độ cao, chẳng hạn như ánh nắng 

trực tiếp hoặc ngọn lửa.
- Không sạc lại các loại pin không được thiết kế để sạc lại.
- Giữ pin cách xa các vật bằng kim loại, như vòng cổ, kẹp tóc, đồng 

xu và chìa khoá.
- Chỉ sử dụng loại pin được chỉ định (trang 10).
- Sử dụng pin mới cùng loại, cùng mẫu và của cùng một nhà sản xuất.
- Luôn bảo đảm rằng tất cả các pin đều được lắp theo đúng dấu cực +/-.
- Hãy tháo pin ra khỏi nhạc cụ khi pin hết điện hoặc nếu không sử 

dụng nhạc cụ trong thời gian dài.
- Khi sử dụng pin Ni-MH, hãy làm theo các hướng dẫn đi kèm với pin. 

Chỉ sử dụng thiết bị sạc được chỉ định để sạc.
• Giữ pin tránh xa tầm với của trẻ nhỏ, chúng có thể vô tình nuốt phải pin.
• Nếu pin bị rò rỉ, hãy tránh tiếp xúc với dung dịch bị rò rỉ. Nếu dung dịch 
điện phân tiếp xúc với mắt, miệng hoặc da, thì hãy rửa ngay bằng 
nước và đến gặp bác sĩ. Dung dịch điện phân có tính ăn mòn và có 
thể gây ra tình trạng mất thị lực hoặc bỏng hóa chất.

• Khi xuất hiện một trong các vấn đề sau đây, hãy tắt ngay công tắc 
nguồn và rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm. (Nếu đang dùng pin, hãy 
tháo hết pin ra khỏi nhạc cụ.) Sau đó, yêu cầu nhân viên bảo dưỡng 
của Yamaha kiểm tra thiết bị.
- Dây nguồn hoặc phích cắm bị sờn hoặc bị hỏng.
- Có khói hoặc mùi bất thường.
- Có đồ vật rơi vào nhạc cụ.
- Nhạc cụ đột nhiên mất tiếng trong lúc sử dụng.
- Nếu có bất kỳ vết nứt hay vỡ nào trên nhạc cụ.

Nguồn điện/bộ đổi nguồn AC

Không mở nhạc cụ

Cảnh báo với nước

Cảnh báo khi gặp lửa

Ảnh hưởng tới các thiết bị điện tử y tế

Pin

Nếu thấy có bất kỳ hiện tượng bất thường nào
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 CẨN THẬN
Luôn tuân thủ các chú ý cơ bản được liệt kê bên dưới để tránh gây thương tích cho người sử dụng hoặc người khác, hay 
làm hỏng nhạc cụ hoặc tài sản khác. Các chú ý này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điểm sau:

• Không kết nối nhạc cụ vào ổ cắm điện có nhiều lỗ cắm. Việc đó có thể 
làm giảm chất lượng âm thanh hoặc gây quá nhiệt ở ổ cắm.

• Khi rút phích cắm điện ra khỏi nhạc cụ hoặc ổ cắm, hãy luôn cầm thân 
phích chứ không nắm vào phần dây. Không kéo dây điện vì có thể gây 
hư hỏng.

• Rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm khi không dùng nhạc cụ trong thời 
gian dài hoặc khi có giông bão điện.

• Không đặt nhạc cụ ở nơi không vững chắc, nhạc cụ có thể vô tình bị 
đổ xuống.

• Trước khi di chuyển nhạc cụ, hãy rút tất cả các dây cáp được kết nối để 
tránh làm hỏng cáp hoặc gây thương tích cho người vấp phải chúng.

• Khi thiết lập sản phẩm, hãy bảo đảm ổ cắm AC được đặt ở nơi dễ tiếp 
cận. Nếu có sự cố hay hỏng hóc, hãy tắt ngay công tắc nguồn và rút 
phích cắm ra khỏi ổ cắm. Ngay cả khi công tắc nguồn ở vị trí tắt, vẫn 
có dòng điện ở mức tối thiểu trong sản phẩm. Khi không sử dụng sản 
phẩm trong thời gian dài, hãy nhớ rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm AC 
trên tường.

• Chỉ sử dụng giá đỡ được chỉ định cho nhạc cụ. Khi lắp giá đỡ, chỉ sử 
dụng đinh vít được cung cấp. Nếu không làm thế, thì các bộ phận bên 
trong có thể bị hỏng hoặc nhạc cụ có thể đổ xuống.

• Trước khi kết nối nhạc cụ với các bộ phận điện tử khác, hãy tắt nguồn 
của tất cả các bộ phận. Trước khi bật hoặc tắt nguồn của tất cả các 
bộ phận, hãy đặt âm lượng ở mức thấp nhất.

• Hãy nhớ đặt âm lượng của tất cả các bộ phận ở mức thấp nhất và 
nâng dần bộ điều khiển âm lượng trong khi chơi nhạc cụ để đạt mức 
âm lượng mong muốn.

• Không nhét hoặc làm rơi giấy, vật kim loại hoặc vật thể khác vào các 
khe hở trên bảng điều khiển hoặc bàn phím. Việc này có thể gây ra 
thương tích cho người sử dụng hoặc người khác, gây hư hỏng nhạc 
cụ hoặc tài sản khác hay gây ra lỗi vận hành.

• Không tì người hay đặt vật nặng lên trên nhạc cụ và không dùng lực 
quá mạnh với các nút, công tắc hay đầu nối.

• Không sử dụng nhạc cụ hoặc tai nghe ở mức âm lượng cao hoặc khó 
chịu trong thời gian dài, vì việc này có thể gây ra mất thính lực vĩnh 
viễn. Nếu thấy có hiện tượng mất thính lực hoặc ù tai, hãy đến gặp 
bác sĩ.

Luôn tắt nguồn khi không sử dụng nhạc cụ.
Ngay cả khi công tắc [ ] (Standby/On) (Chờ/Bật) biểu thị trạng thái chờ (màn hình tắt), vẫn có dòng điện ở mức tối thiểu trong nhạc cụ.
Khi không sử dụng nhạc cụ trong thời gian dài, hãy nhớ rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm AC trên tường.
Bảo đảm thải bỏ pin đã qua sử dụng theo các quy định của địa phương.
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Nguồn điện/bộ đổi nguồn AC

Vị trí

Kết nối

Thao tác sử dụng

Yamaha không phải chịu trách nhiệm đối với tổn hại do sử dụng sai cách hoặc do việc sửa đổi nhạc cụ hay các dữ liệu bị mất hoặc bị huỷ.

THÔNG BÁO
Để tránh nguy cơ sản phẩm bị hỏng hóc/hư hại, dữ liệu bị hư hại hoặc 
tài sản khác bị hư hại, phải tuân thủ các chú ý dưới đây.

 Thao tác sử dụng
• Không sử dụng nhạc cụ ở gần TV, radio, thiết bị stereo, điện thoại di 
động hoặc các thiết bị điện tử khác. Nếu không, nhạc cụ, TV hoặc 
radio có thể tạo ra tạp âm. 

• Khi sử dụng nhạc cụ cùng với một ứng dụng trên thiết bị thông minh 
như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, thì nên bật chế độ 
"Airplane Mode" (Chế độ máy bay) trên thiết bị đó để tránh tạp âm 
xuất hiện do việc truyền tín hiệu.

• Tuỳ thuộc điều kiện của sóng điện từ xung quanh, nhạc cụ có thể 
không hoạt động bình thường.

• Không để nhạc cụ tiếp xúc với môi trường bụi hoặc rung động quá mức 
hay nhiệt độ cao hoặc thấp quá mức (như ánh nắng trực tiếp, gần lò 
sưởi hoặc ở trong xe hơi vào ban ngày) để tránh nguy cơ bảng điều 
khiển bị biến dạng, các bộ phận bên trong bị hư hỏng hoặc thiết bị hoạt 
động không ổn định. (Dải nhiệt độ cho phép vận hành: 5° – 40°C.)

• Không đặt vật thể bằng vinyl, nhựa hoặc cao su lên trên nhạc cụ, vì 
vật liệu này có thể làm phai màu bảng điều khiển hoặc bàn phím.

• Không dùng ngón tay ấn vào màn hình vì đây là bộ phận nhạy cảm, 
được chế tạo chính xác. 

 Bảo trì
• Sử dụng một miếng vải mềm khi muốn vệ sinh nhạc cụ.  Không dùng 

chất dung môi pha loãng, hoà tan, cồn, dung dịch vệ sinh hay vải lau 
tẩm hóa chất.

Thông tin
 Thông tin về bản quyền
• "Nội dung"*1 được cài đặt trong sản phẩm này có bản quyền thuộc về 

Yamaha Corporation hoặc chủ bản quyền của nội dung. Trừ khi được 
luật bản quyền và các luật khác có liên quan cho phép, chẳng hạn 
như sao chép để sử dụng cho mục đích cá nhân, không được phép 
"sao chép hoặc chuyển hướng"*2 mà không có sự cho phép của chủ 
bản quyền. Khi sử dụng nội dung, vui lòng tham khảo ý kiến của 
chuyên gia bản quyền.
Nếu bạn sáng tác nhạc hoặc biểu diễn nhạc có nội dung được tạo ra 
thông qua việc sử dụng sản phẩm, sau đó ghi lại và phân phối nhạc, 
thì không cần sự cho phép của Yamaha Corporation bất kể phương 
thức phân phối là trả phí hay miễn phí.
*1: Từ "nội dung" bao gồm chương trình máy tính, dữ liệu âm thanh, dữ 

liệu Giai điệu nhạc đệm, dữ liệu MIDI, dữ liệu dạng sóng, dữ liệu ghi 
âm, bản nhạc và dữ liệu bản nhạc, v.v.

*2: Cụm từ "sao chép hoặc chuyển hướng" bao gồm việc trích lấy nội dung 
trong sản phẩm hoặc thu âm và phân phối nội dung mà không thay đổi 
nội dung.

 Thông tin về các chức năng/dữ liệu tích hợp sẵn trong nhạc cụ
• Một số bài hát cài sẵn đã được điều chỉnh độ dài hoặc được cải biên 

và có thể không giống hoàn toàn với bản gốc.
 Thông tin về hướng dẫn sử dụng này
• Các hình minh hoạ và màn hình trong hướng dẫn sử dụng này chỉ 

nhằm mục đích hướng dẫn và có thể hơi khác với hướng dẫn cho 
nhạc cụ của bạn.

• Các tên công ty và tên sản phẩm trong hướng dẫn sử dụng này là các 
nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng.

Ngoặc vuông [ ]
Tên của các giắc và nút trên bảng điều khiển được ghi trong ngoặc 
vuông. Ngoài ra, từ "nút" không được sử dụng trong hướng dẫn này 
(ví dụ: nút START/STOP được viết là [START/STOP].

(bottom_vi_01)

Bạn có thể tìm thấy số kiểu đàn, số sê-ri, yêu cầu về nguồn điện, v.v. trên hoặc ở gần 
biển tên, biển này được dán dưới đáy đàn. 
Bạn nên ghi lại số sê-ri này vào phần để trống bên dưới và giữ tài liệu hướng dẫn 
này làm hồ sơ chứng minh vĩnh viễn việc bạn đã mua hàng để hỗ trợ nhận dạng 
trong trường hợp có trộm cắp.

Số mẫu máy 

Số sê-ri
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Cảm ơn bạn đã mua Đàn phím kỹ thuật số Yamaha này!
Nhạc cụ này là một đàn phím di động được trang bị nhiều loại âm thanh và chức năng.
Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ hướng dẫn này để có thể tận dụng tối đa các chức năng tiên tiến và tiện lợi của nhạc cụ. Chúng tôi 
cũng khuyên bạn nên giữ tài liệu này ở nơi an toàn và tiện dụng để tham khảo sau này.

• Hướng dẫn sử dụng (sách này) (1)
• Bộ đổi nguồn AC (1)

* Có thể không được phân phối kèm tuỳ theo khu vực cụ thể của bạn. Hãy kiểm 
tra với đại lý Yamaha.

• Online Member Product Registration (Đăng ký sản phẩm của thành 
viên trực tuyến) (1)

• Giá nhạc (1)

Quyển sách chứa các bản tổng phổ nhạc cho các 
Bài hát cài sẵn (trừ Bài hát Số 001) trong nhạc cụ 
này. Để có được Song Book (Sách bài hát) này, hãy 
truy cập trang web của Yamaha và tải xuống từ 
trang web sản phẩm.
Yamaha Global Site (Trang Yamaha toàn cầu)  
https://www.yamaha.com

Mặc dù nhạc cụ có thể hoạt động với cả bộ đổi nguồn AC hoặc pin, 
nhưng chúng tôi khuyến cáo dùng bộ đổi nguồn AC khi có thể.

Sử dụng bộ đổi nguồn AC

Kết nối bộ đổi nguồn AC theo đúng thứ tự trong hình minh họa.

Sử dụng Pin
Nhạc cụ này cần dùng sáu pin Kiềm (LR6)/Mangan (R6) hoặc pin sạc 
Ni-MH (HR6) loại "AA". Nên sử dụng pin Kiềm hoặc pin sạc Ni-MH cho 
nhạc cụ này, vì các loại pin khác có thể có hiệu suất kém hơn.

1 Bảo đảm đã tắt nguồn nhạc cụ.

2 Mở nắp khoang pin ở mặt đáy của nhạc cụ.

3 Lắp sáu pin mới vào, cẩn thận lắp theo đúng các dấu chỉ cực ở bên 
trong khoang.

4 Đóng nắp khoang lại, đảm bảo rằng nắp được khoá chắc chắn vào 
vị trí.

Bảo đảm lắp đúng loại pin (trang 10).

Phụ kiện kèm theo

Song Book (Sách bài hát) (Tài liệu trực 
tuyến)

Yêu cầu về nguồn điện

• Tuân thủ các chú ý trong phần "Nguồn điện/Bộ đổi nguồn AC" tại trang 3.

• Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC có phích cắm tháo rời được, hãy bảo đảm gắn 
phích cắm vào bộ đổi nguồn AC. Việc dùng riêng phích cắm có thể gây ra điện 
giật hoặc hỏa hoạn.

• Nếu phích cắm vô tình bị tháo ra khỏi bộ đổi nguồn AC, hãy tra phích cắm vào bộ 
đổi nguồn cho đến khi có tiếng tách, chú ý tránh không chạm vào bất kỳ linh kiện 
kim loại nào bên trong. Ngoài ra, để tránh hiện tượng điện giật, chập mạch hoặc 
hư hỏng, hãy cẩn thận để không có bụi giữa phích cắm và bộ đổi nguồn AC.

• Khi lắp đặt sản phẩm, hãy bảo đảm ổ cắm AC được đặt ở nơi dễ tiếp cận. Nếu 
có sự cố hay hỏng hóc xảy ra, hãy tắt nguồn ngay và rút phích cắm ra khỏi 
ổ cắm.

• Làm ngược lại thứ tự được minh họa ở trên khi tháo bộ đổi nguồn AC.

Lắp giá nhạc vào rãnh như hình.

Song Book 
(Sách bài hát)

CẢNH BÁO

2

1 Cổng kết nối DC 
(trang 6)

Ổ cắm ACBộ đổi 
nguồn AC

CẢNH BÁO

Phích cắm

Hình dạng của phích 
cắm sẽ thay đổi tuỳ theo 
khu vực.

Trượt phích cắm vào 
chỗ như minh hoạ.

CẨN THẬN

LƯU Ý

• Tuân thủ các chú ý trong phần "Pin" tại trang 3.

• Khi nguồn điện pin sắp cạn khiến nhạc cụ không thể hoạt động bình thường, 
âm lượng có thể giảm đi, âm thanh có thể bị méo và có thể xảy ra các vấn đề 
khác. Khi gặp hiện tượng này, hãy thay bằng toàn bộ pin mới hoặc pin đã 
sạc lại.

• Nhạc cụ này không thể sạc pin. Chỉ sử dụng thiết bị sạc được chỉ định để sạc.
• Nhạc cụ sẽ tự động lấy điện từ bộ đổi nguồn AC nếu cắm bộ đổi nguồn AC trong lúc 

pin đã lắp trong nhạc cụ.

CẢNH BÁO

THÔNG BÁO

LƯU Ý
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1 Nhấn [SONG] hoặc [STYLE] hoặc [VOICE] 
Vị trí của chấm sáng trên màn hình (trang 7) tùy thuộc vào 
việc bạn chọn Bài hát (Song)/Giai điệu (Style)/Tiếng (Voice).

Chọn và Chơi Bài hát, Giai điệu 
hoặc Tiếng

1
2

3

Khi chọn Giai 
điệu

Khi chọn TiếngKhi chọn Bài hát

Màn hình

Bảng điều khiển mặt trước Thể loại Bài hát/Giai điệu/Tiếng  Trang 11 - 15

Chức năng  Trang 9
Để thiếp lập các Chức năng, cùng lúc giữ [SHIFT] và nhấn 
phím chức năng tương ứng như được nêu.

MASTER VOLUME (Âm lượng chính) [+]/[−] 
Để tăng âm lượng, nhấn [+].
Để giảm âm lượng, nhấn [−].

Giới hạn âm lượng  Trang 9
Giới hạn này ngăn chặn khả năng Âm lượng chính vô tình 
bị chỉnh lên quá lớn.

Thao tác cơ bản

Các nút điều khiển và cổng kết nối trên bảng điều khiển
Bạn muốn tìm hiểu về một vài thao tác nhất định?
Xem Video hướng dẫn để biết thêm chi tiết!
* Nếu không thấy hiển thị phụ đề bằng tiếng mẹ đẻ của mình, bạn có thể

thay đổi ngôn ngữ từ màn hình YouTube.

Cổng kết nối DC 
PHONES/OUTPUT 
(Điện thoại/Đầu ra)

Bảng điều khiển mặt sau 

  Trang 5Xem bên dưới.

Bạn có thể kết nối một bộ tai nghe stereo có loại phích cắm 
stereo mini vào giắc [PHONES/OUTPUT] (Điện thoại/Đầu ra). 
Giắc cắm này cũng có chức năng như đầu ra bên ngoài để 
truyền tín hiệu âm thanh từ nhạc cụ này tới thiết bị âm thanh 
ngoài. Loa của nhạc cụ này sẽ tự động tắt khi cắm phích cắm tai 
nghe, v.v. vào giắc cắm này.

Kết nối Tai nghe hoặc Thiết bị âm 
thanh ngoài

• Trước khi sử dụng tai nghe, lưu ý điều chỉnh âm lượng của nhạc cụ ở mức nhỏ 
nhất. Sau đó, dần dần tăng âm lượng khi chơi nhạc cụ, để đảm bảo độ thoải 
mái và an toàn cho tai.

• Không sử dụng nhạc cụ hoặc tai nghe ở mức âm lượng cao hoặc khó chịu 
trong thời gian dài, vì việc này có thể gây ra mất thính lực vĩnh viễn.

• Trước khi kết nối nhạc cụ với các thiết bị điện tử khác, lưu ý đặt âm lượng của 
tất cả các thiết bị ở mức thấp nhất, sau đó mới bật các thiết bị. (Phải bật PSR-
F52 để có thể đặt mức âm lượng.) Nếu không, có thể xảy ra hư hại cho các 
thành phần hoặc bị điện giật.

phích cắm 
stereo-mini

CẨN THẬN
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2 Dùng CATEGORY [ ]/[ ]hoặc [+]/[−] để chọn 
Bài hát/Giai điệu/Tiếng mong muốn.

Bạn có thể kiểm tra thể loại Bài hát/Giai điệu/Tiếng trên bảng 
điều khiển mặt trước.

3 Chơi đàn hoặc nhấn [START/STOP] để bắt đầu Bài 
hát/Giai điệu.
Để dừng Bài hát hoặc Giai điệu, nhấn nút [START/STOP] một 
lần nữa.
* Khi phát lại Giai điệu, một đoạn dạo đầu sẽ được phát lại trước, 

sau đó chỉ có phần nhịp điệu phát lại, do chức năng Auto Intro/
Ending (Đoạn dạo đầu/Kết thúc tự động) (trang 9). Một số Giai 
điệu không có phần nhịp điệu.

* Để có thêm thông tin về Bài hát/Giai điệu/Tiếng, xem tại trang 8.

Tham số sao lưu
Các cài đặt sau sẽ được duy trì ngay cả khi tắt nguồn.

• Âm lượng chính • Thế bấm hợp âm
• Giới hạn âm lượng • Tự tắt nguồn
• Chỉnh âm • Loại pin

Thiết lập trạng thái ban đầu
Để thiết lập trạng thái ban đầu của các tham số sao lưu, nhấn công tắc 
[ ] (Standby/On) và giữ phím trắng cao nhất để bật nguồn. "CLr" xuất 
hiện trên màn hình. 

Chọn thể loại
trước đó

Chọn thể loại 
tiếp theo

Chọn Bài hát/
Giai điệu/Tiếng

trước đó

Chọn Bài hát/
Giai điệu/Tiếng 
tiếp theo

Sao lưu và Thiết lập trạng thái ban đầu

[TEMPO/TAP]
Cho phép thay đổi tốc độ nhịp của Bài hát, Giai điệu và Máy 
đếm nhịp với [+]/[−].

Chức năng nhấn
Khi Bài hát/Giai điệu dừng lại, nhấn nút [TEMPO/TAP] vài 
lần để bắt đầu phát lại ở tốc độ nhịp đã đặt (bốn lần đối với 
Bài hát hoặc Giai điệu 4-nhịp, v.v.) hoặc nhấn hai lần trong 
khi phát lại để thay đổi tốc độ nhịp. Tốc độ nhịp có thể 
được đặt từ 32 tới 280.

Màn hình
 Trang 6

[SONG]/[STYLE]/[VOICE]
 Trang 6, 8

[PART MUTE], [SYNC START]   Trang 8

 METRONOME

Để khởi động/dừng Máy 
đếm nhịp, cùng lúc giữ 
[SHIFT] và nhấn nút này.

[ ] Công tắc (Standby/On) (Chờ/Bật)

Khi nhấn công tắc này, nhạc cụ và đèn hiển thị sẽ được bật 
lên. Để đặt nguồn ở chế độ chờ, nhấn giữ khoảng một giây.

[SHIFT]
Để gọi lên chức năng thay thế của một số 
nút  nhất định, cùng lúc giữ [SHIFT] và 
nhấn nút tương ứng.

CATEGORY
[ ]/[ ], 
[+]/[−], 
[START/STOP]
 Trang 6

Thao tác cơ bản
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Tiếng
Tiếng chính là trái tim của PSR-F52, cho phép bạn chơi 144 tiếng nhạc 
cụ thực tế (trang 11) bằng bàn phím này.

Khi chọn Tiếng và chơi PSR-F52, các chức năng dưới đây 
sẽ rất hữu ích.

OTS (Chức năng cài đặt nhanh; Tiếng số 000)
Sau khi đã chọn Bài hát/Giai điệu, việc chọn Tiếng số 000 sẽ tự động 
cho ra Tiếng phù hợp nhất với Bài hát/Giai điệu đó.

Ngân tiếng
Để bật/tắt chức năng này, cùng lúc giữ 
nút [SHIFT] và nhấn [VOICE].
Khi bật chức năng này, các Tiếng được 
chơi trên bàn phím sẽ có độ ngân hoặc 
phân rã dài.

Khuếch đại âm thanh  
Trang 9
Chức năng này cho phép chơi nhạc to và mạnh mẽ hơn mà không cần 
dùng tới loa ngoài. 

Bài hát
PSR-F52 chứa 69 bản nhạc thu sẵn đặc biệt (trang 15) – dành cho việc 
chơi nhạc và thực hành, hoặc đơn thuần chỉ để nghe.

Sử dụng các nút bên dưới để điều khiển phát lại theo 
ý muốn.

Giai điệu
Giai điệu mang đến cho bạn phần nhạc đệm chính xác, tự động, theo 
nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Chỉ cần chơi nốt gốc của hợp âm bằng 
tay trái, bạn sẽ có phần Đệm tự động của cả một ban nhạc!

Sau khi chọn Giai điệu (trang 6), phần bàn phím phía bên trái phím Fa#2 
trở thành "khoảng Đệm tự động" và chỉ được dùng để xác định hợp âm. 

Khi phát lại Giai điệu, dùng những nút bên dưới theo ý thích.

Đoạn dạo đầu và kết thúc 
Theo cài đặt mặc định, các chuỗi dạo đầu và kết thúc sẽ tự động được 
thêm vào phần đầu và phần cuối của phần phát lại Giai điệu, nhờ chức 
năng Auto Intro/Ending (Đoạn dạo đầu/kết thúc tự động) (trang 9).
Nếu bạn muốn tự thêm Đoạn dạo đầu và kết thúc, hãy tắt chức năng 
Auto Intro/Ending (Đoạn dạo đầu/kết thúc tự động), sau đó cùng lúc giữ 
phím [SHIFT] và nhấn [START/STOP], trước khi bắt đầu/kết thúc phát 
lại Giai điệu.

Kiểu bấm hợp âm  Trang 9
Cách chơi hợp âm khi chơi Giai điệu được gọi là "Thế bấm". Với nhạc 
cụ này, bạn có thể chọn từ hai Thế bấm trở lên. Cài đặt mặc định là 
"Hợp âm thông minh".

 Để chọn và chơi Tiếng/Bài hát/Giai điệu, xem trang 6.

Duo
Khi bật chức năng này, bàn phím được chia thành hai phần (C1–F#3 
và G3–C6), với cùng một Tiếng và quãng tám. 
Điều này rất có ích cho việc chơi hoặc học chơi đàn hai người (ví dụ: 
học sinh học cùng giáo viên). 
Để đọc thêm về hướng dẫn cách bật/tắt chức năng này, xem trang 9. 

"C1" hoặc "C3", v.v. là ví dụ tên nốt nhạc.
Để biết thêm về tên các nốt nhạc, xem minh hoạ tại trang 9.

 Tải xuống Song Book điện tử miễn phí (trang 5) và thực 
hành các Bài hát này ngay thôi!

Fa#3

Người chơi 
bên trái

Người chơi bên 
phải

Tương đương với C3 Tương đương với C3

C1 G3 C6

oFFL L rr

Điều chỉnh Tốc độ nhịp, cho phép thay đổi cài đặt.  
 trang 7

Tắt track nhạc bên phải/trái của một Bài hát, cho 
phép tự chơi hoặc luyện tập phần đã tắt nhạc. Nhấn 
nút này liên tục để chọn phần nhạc muốn tắt.

* Khi tắt nhạc cả hai phần, có thể chơi một trong hai 
phần, hoặc trái hoặc phải.

Phải Trái Cả hai Bật tiếng

Khi dừng phát lại Bài hát, bạn có thể bắt đầu Bài hát 
bằng cách nhấn một phím.

Trong khi phát lại Bài hát, bạn có thể tạm dừng/quay 
lại Bài hát.

 Để sử dụng Tiếng cho toàn bộ khoảng ở chế độ Giai điệu, 
nhấn [PART MUTE].

If You’re Happy and You Know It

staccato

Chọn Giai điệu số 65 "6/8 March" và thử chơi những nốt gốc của hợp âm 
bằng tay trái trong khi bạn chơi một giai điệu trên khoảng đệm tự động 
bằng tay phải.

Hợp âm

Khoảng Đệm tự 
động

Giai điệu

PHẢI

TRÁI

* Nếu bản nhạc có các dấu thăng (#) hoặc dấu giáng (b), bạn cần thiết lập 
"yPhím hợp âm thông minh " trên trang 9 trước khi chơi một Giai điệu.

Fa#2

Điều chỉnh Tốc độ nhịp, cho phép thay đổi cài đặt.  
 trang 7

Tắt nhạc đệm để bạn có thể chơi riêng phần nhịp 
điệu. Để mở lại nhạc đệm, ấn lại một lần và chơi một 
phím trong khoảng Đệm tự động.

Khi dừng phát lại Giai điệu, bạn có thể bắt đầu Giai 
điệu bằng cách nhấn một phím.

Khi phát lại Giai điệu, bạn có thể chơi phần Bổ trợ để 
thêm nhịp điệu cho phần biểu diễn của mình.

* Các Giai điệu thuộc thể loại PIANIST không có các đoạn Bổ trợ.

Tiếng/Bài hát/Giai điệu
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Chức năng

Danh sách chức năng

Để đặt các Chức năng khác nhau, nhấn phím phù hợp (nhấn đi nhấn lại nếu cần) 
trong khi giữ [SHIFT].

q w e r t y u i o !0 !1 !2

C#2 D#2 F#2 G#2 A#2
C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2

C#3 D#3 F#3 G#3 A#3
C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3

C#4 D#4 F#4 G#4 A#4
C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4
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h

M
ặc

 đ
ịn

h

M
ặc

 đ
ịn

h

M
ặc

 đ
ịn

h

M
ặc

 đ
ịn

h

Hợ
p â

m 
thô

ng
 m

inh
/N

hiề
u n

gó
n

B
ật

/T
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Tắ
t/5

/1
0/

15
/3

0/
60

/1
20

−1 B
ật

/T
ắt

B
ật

/T
ắt

+1 −0.2 +0.2 −1 +1 −1 +1 −1 +1

Danh sách tên Mô tả Giá trị mặc định Khoảng/Cài đặt
q Chuyển tone Xác định cao độ của nhạc cụ khi tăng lên nửa cung. 00 -12–0–12
w Chỉnh âm Xác định mức tinh chỉnh cao độ của toàn bộ nhạc cụ khi tăng lên khoảng 

0,2 Hz. Chữ số hàng trăm trong giá trị cài đặt sẽ không được hiển thị trên 
màn hình.

440.0
427.0(27.0)–
440.0(40.0)–
453.0(53.0)

e Duo Bật/Tắt chức năng Duo (trang 8). Tắt (doF) Bật (don) / Tắt (doF)
r Đoạn dạo đầu/kết 

thúc tự động
Bật/Tắt chức năng Đoạn dạo đầu/kết thúc tự động (trang 8). Bật (Aon) Bật (Aon) / Tắt (AoF)

t Thế bấm hợp âm Xác định cách chơi hợp âm trong khoảng Đệm tự động (trang 8) khi chơi 
Giai điệu.

• Hợp âm thông minh (Smart Chord) (Smr): Chỉ việc chơi nốt gốc của hợp 
âm, hợp âm thích hợp sẽ được phát theo phím đã chơi. Để có kết quả tốt 
nhất, thiết lập "yPhím hợp âm thông minh" như bên dưới trước khi chơi.

• Nhiều ngón (Multi Finger) (mLt): Đây là cách chơi Giai điệu với việc chơi 
tất cả các nốt của một hợp âm.

• Khi đặt Thế bấm sang chế độ Hợp âm thông minh, giai điệu của một số Bài hát có thể 
không hợp với hợp âm. Để biết thêm chi tiết về các hợp âm có sẵn mà bạn có thể chơi, 
tham khảo "Bảng hợp âm thông minh" ở trang 16.

Hợp âm thông 
minh (Smart 
Chord) (Smr)

Hợp âm thông minh 
(Smart Chord) (Smr)/
Nhiều ngón (Multi 
Finger) (mLt)

y Phím hợp âm thông 
minh

Xác định Dấu hóa khi đặt Thế bấm hợp âm thành "Hợp âm thông minh" 
(Smart Chord). Ví dụ: nếu trên bản nhạc có 1 dấu giáng (b), nhấn phím G3 
hoặc F3 cho tới khi "FL1" xuất hiện trên màn hình.  

Không có dấu hóa 
(SP0: Đô trưởng 
hoặc La thứ)

7 Dấu giáng (FL7)–0 
(SP0)–
7 Dấu thăng (SP7)

u Âm lượng Bài hát/
Giai điệu/Máy đếm 
nhịp

Xác định âm lượng của Bài hát/Giai điệu/Máy đếm nhịp.
12 00–15

i Số chỉ nhịp của máy 
đếm nhịp

Xác định nhịp của Máy đếm nhịp. Ví dụ: khi số này được đặt là 4, nhịp 
được đặt là 4/4 lần và nhịp đầu tiên được nhấn mạnh bằng một tiếng 
chuông.

Nhịp của Bài hát 
hoặc Giai điệu hiện 
tại

0 (không có nhịp)–16

o Tự tắt nguồn Chỉ định lượng thời gian đợi trước khi nguồn điện của nhạc cụ bị tự 
động tắt. 30 phút oFF (Tắt)/5/10/15/30/60/

120 (phút)
!0 Loại pin Chọn loại pin bạn đã lắp vào nhạc cụ này. Pin kiềm (Alkaline)/ 

Pin mangan 
(Manganese) (AL)

AL: pin kiềm (Alkaline) /
Pin Mangan 
(Manganese)

n|:Pin sạc (Ni-MH)
!1 Giới hạn âm lượng Xác định giá trị lớn nhất của Âm lượng chính. 15 01–15
!2 Khuếch đại âm thanh Bật/tắt Khuếch đại âm thanh (trang 8).

• Khi bật chức năng Khuếch đại âm thanh, tiếng có thể bị méo hơn.

Tắt (boF) Bật (bon) / Tắt (boF)

LƯU Ý

Dấu hóa 
(Fa trưởng)

LƯU Ý
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Khắc phục sự cố

Thông số kỹ thuật

* Nội dung của hướng dẫn sử dụng này áp dụng cho những thông số kỹ thuật mới 
nhất tính từ ngày xuất bản. Để có được hướng dẫn sử dụng mới nhất, hãy truy 
cập vào trang web của Yamaha và tải xuống tập tin hướng dẫn sử dụng. Do các 
thông số kỹ thuật, thiết bị hoặc các phụ kiện được bán riêng có thể không giống 
nhau ở các thị trường địa phương, vui lòng kiểm tra với đại lý Yamaha.

Sự cố Giải pháp
Nhạc cụ sẽ tạm thời phát ra tiếng tanh tách khi 
bật hoặc tắt.

Đây là điều bình thường và thể hiện nhạc cụ đã nhận nguồn điện.

• Không có Tiếng.
• Âm lượng quá nhỏ.

• Ngắt kết nối tai nghe khỏi giắc [PHONES/OUTPUT] (trang 6).
• Kiểm tra xem cài đặt Giới hạn âm lượng (trang 9) có quá nhỏ hay không.
• Thay tất cả các pin bằng pin mới hoặc pin được sạc mới.

Phần Đệm tự động của Giai điệu không chơi. Đệm tự động có thể đang bị tắt tiếng. Nhấn [PART MUTE].

Nguồn điện tắt đột ngột và bất ngờ. Điều này là bình thường và chức năng Tự tắt nguồn có thể đã được kích hoạt (trang 9). Nếu cần tắt 
chức năng Tự tắt nguồn, chọn "oFF.”

Khi bật nhạc cụ, nguồn bất ngờ bị tắt đột ngột. Bộ bảo vệ mạch được kích hoạt do quá dòng. Hiện tượng này có thể xảy ra khi bạn sử dụng bộ đổi 
nguồn AC khác với bộ đổi nguồn chuyên biệt hoặc bộ đổi nguồn AC bị hỏng. Chỉ sử dụng bộ 
chuyển đổi theo chỉ định (xem bên dưới). Nếu bộ chuyển đổi không hoạt động, vui lòng tham khảo 
ý kiến từ nhân viên bảo dưỡng của Yamaha.

Tên sản phẩm Đàn phím kỹ thuật số
Kích thước 
(D x R x C) 920 mm × 266 mm × 73 mm

Khối lượng 2,8 kg (không bao gồm pin)
Bàn phím 61 phím kích thước tiêu chuẩn
Màn hình LED 7 đoạn
Ngôn ngữ bảng điều 
khiển Tiếng Anh

Tiếng

•Preset (Đặt sẵn): 136 Tiếng (bao gồm 41 
Tiếng World) + 8 Bộ trống (bao gồm 5 bộ 
trống World)

•Polyphony (tối đa): 32

Giai điệu đệm

•Preset (Đặt sẵn): 158 (bao gồm 75 Giai điệu 
World)

•Kiểu bấm: Hợp âm thông minh, Nhiều ngón
•Điều khiển giai điệu: Bổ trợ, Đoạn dạo đầu/

kết thúc (Tự động/Thủ công)
Bài hát (chỉ có dữ liệu 
MIDI; không hỗ trợ âm 
thanh.)

Preset (Đặt sẵn): 69 (bao gồm 1 Bài hát 
Demo)

Chức năng

•One Touch Setting (Chức năng cài đặt 
nhanh)

•Ngân tiếng trên Bảng điều khiển
•Sync Start (Bắt đầu đồng bộ hóa)
•Part Mute (Tắt một phần)
•Máy đếm nhịp
•Khoảng tốc độ nhịp: 11–280 (32–280, Nhấn 

Nhịp điệu)
•Duo
•Chuyển tone: -12–0–+12
•Chỉnh âm: 427,0–440,0–453,0 Hz (mức tăng 

khoảng 0,2 Hz)
•Khuếch đại âm thanh
•Giới hạn âm lượng

Cổng kết nối
•Cổng kết nối DC: 12 V
•Tai nghe/Đầu ra: Giắc stereo mini (PHONES/

OUTPUT) 
Âm ly 2,5 W × 2
Loa 8 cm × 2

Nguồn điện

•Bộ đổi nguồn AC: PA-130 hoặc sản phẩm 
tương đương được Yamaha khuyên dùng 
(Đầu ra: DC 12 V, 0,7 A hoặc 1,0 A)

•Pin: Sáu pin kiềm (LR6), pin mangan (R6) 
hoặc pin sạc Ni-MH (HR6) loại "AA"

Tiêu thụ điện 6 W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-130B)
Tự tắt nguồn Tắt/5/10/15/30/60/120 (phút)

Phụ kiện kèm theo

•Hướng dẫn sử dụng
•Online Member Product Registration (Đăng 

ký sản phẩm của thành viên trực tuyến)
•Giá nhạc
•Bộ đổi nguồn AC* (PA-130 hoặc thiết bị 

tương đương được Yamaha khuyên dùng)
* Có thể không được phân phối kèm tùy theo khu 

vực cụ thể. Vui lòng kiểm tra với đại lý.

Phụ kiện bán riêng
(Có thể không có tùy 
thuộc vào mỗi thị 
trường.)

•Bộ đổi nguồn AC:
Người dùng tại Mỹ hoặc châu Âu: PA-130 
hoặc sản phẩm tương đương được Yamaha 
khuyên dùng
Khác: PA-3C, PA-130 hoặc tương đương

•Tai nghe: HPH-50/HPH-100/HPH-150
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Voice List / Liste der Voices / Liste des sonorités / Lista de voces / Lista de vozes / 
Elenco delle voci / Voiceoverzicht / Lista brzmień / Liste over lyde / Lista över ljud / 
Seznam rejstříků / Zoznam hlasov / Hangszínek listája / Seznam zvokov / 
Списък с тонове / Listă de voci / Skaņu saraksts / Garsų sąrašas / Helide loend / 
Popis zvukova / Enstrüman Sesi Listesi / Danh sách tiếng /

Voice 

No.
Voice Name

PIANO & E.PIANO

1 Grand Piano

2 Bright Piano

3 Honky Tonk Piano

4 Harpsichord

5 Electric Piano 1

6 Electric Piano 2

7 Electric Grand

ORGAN

8 Drawbar Organ

9 Percussive Organ

10 Rock Organ

11 Pipe Organ

12 Reed Organ

ACCORDION

13 Accordion

14 Tango Accordion

15 Harmonica

GUITAR & BASS

16 Nylon Guitar

17 Steel Guitar

18 12Strings Guitar

19 Jazz Guitar

20 Clean Guitar

21 Muted Guitar

22 Overdriven Guitar

23 Distortion Guitar

24 Ukulele

25 Acoustic Bass

26 Finger Bass

27 Pick Bass

28 Fretless Bass

29 Slap Bass

30 Synth Bass

STRINGS

31 Strings 1

32 Strings 2

33 Synth Strings

34 Pizzicato Strings

35 Violin

36 Viola

37 Cello

38 Contrabass

39 Orchestral Harp

WOODWIND

40 Flute

41 Piccolo

42 Recorder

43 Oboe

44 Clarinet

45 Bassoon

SAXOPHONE

46 Tenor Sax

47 Alto Sax

48 Soprano Sax

49 Baritone Sax

BRASS

50 Brass Section

51 Trumpet

52 Trombone

53 French Horn

54 Tuba

55 Synth Brass

PERCUSSION

56 Vibraphone

57 Marimba

58 Celesta

59 Timpani

SYNTH

60 Square Lead

61 Sawtooth Lead

62 Bass & Lead

63 New Age Pad

64 Warm Pad

65 Halo Pad

66 Crystal

67 Brightness

WORLD

68 Pan Flute

69 Ocarina

70 Banjo

71 Bagpipe

72 Dulcimer 1

73 Dulcimer 2

74

ASIA

Gamelan Gongs

75 Suling

76 Bonang

77 Gender

78 Rama Cymbal

79 Thai Bells

80 Koto

81 Indonesian Kit 1

82 Indonesian Kit 2

83

CHINA

Er Hu

84 Ma Tou Qin

85 Pi Pa

86 Yang Qin

87 Gu Zheng

88 Di Zi

89 Chinese Kit

90

INDIA

Tanpura

91 Harmonium 1 (Single Reed)

92 Harmonium 2 (Double Reed)

93 Harmonium 3 (Triple Reed)

94 Pungi

95 Bansuri

96 Sitar

97 Detuned Sitar

Voice 

No.
Voice Name

98

INDIA

Shehnai

99 Gopichant

100 Tabla

101 Indian Kit

102

MIDDLE 

EAST

Nay

103 Oud

104 Santur

105 Kanoon

106 Rabab

107 Arabic Kit

108 Kalimba

109 Trompeta Banda

110 Trombon Banda

111 Steel Drums

112 Cavaquinho

113 Zampoña

DRUM KIT

114 Standard Kit

115 Brush Kit

116 Dance Kit

DUAL

117 Octave Piano

118 Piano & Strings

119 Piano Pad

120 E.Piano Pad

121 Octave Harpsichord

122 Full Organ

123 Octave Strings

124 Octave Pizzicato

125 Strings & Flute

126 Strings Pad

127 Flute & Clarinet

128 Oboe & Bassoon

129 Alto Sax & Tenor Sax

130 Octave Brass

131 Power Brass

132 Jazz Section

133 Orchestra Tutti

134 Trumpet & Trombone

135 Fat Lead

136 Bell Mixture

137 Bell Pad

SPLIT

138 Piano / A.Bass

139 E.Piano / E.Bass

140 Brass / Tuba

141 Trumpet / Trombone

142 Flute / Oboe / Clarinet / Bassoon

143 Soprano / Alto / Tenor / Baritone Sax

144 Trumpet / Horn / Trombone / Tuba

Voice 

No.
Voice Name

Voice/Drum Kit/Style/Song List
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Drum Kit List / Liste der Drum Kits / Liste des kits de batterie / Lista de juegos de batería / 
Lista do conjunto de percussão / Elenco dei kit di batteria / Lijst met drumkits / 
Lista zestawów perkusyjnych / Liste over trommesæt / Lista över trumset / 
Seznam bicích sad / Zoznam bicích nástrojov / Dobkészletek listája / Seznam bobnov / 
Списък на набор от ударни инструменти / Listă Seturi de tobe / Bungu komplektu saraksts / 
Mušamųjų rinkinio sąrašas / Trummikomplektide loend / Popis kompleta bubnjeva / 
Davul Seti Listesi / Danh sách bộ trống /

 : Same as “Standard Kit.”

 : No Sound.

No. 114 No. 115 No. 116 No. 101 No. 107

Standard Kit Brush Kit Dance Kit Indian Kit Arabic Kit

C 1 Finger Snap Baya ge Khaligi Clap 1

C# 1 Brush Tap Baya ke Zarb Back mf

D 1 Brush Swirl Baya ghe Khaligi Clap 2

D# 1 Brush Slap Baya ka Arabic Zalgouta Close

E 1 Brush Tap Swirl Reverse Cymbal Tabla na Arabic Hand Clap

F 1 Snare Roll Tabla tin Tabel Tak 1

F# 1 Castanet Tablabaya dha Sagat 1

G 1 Snare Soft Brush Slap 2 Snare Techno Dhol 1 Open Tabel Dom

G# 1 Surdo Open Dhol 1 Slap Sagat 2

A 1 Bass Drum Soft Kick Techno Q Dhol 1 Mute Tabel Tak 2

A# 1 Open Rim Shot Rim Gate Dhol 1 Open Slap Sagat 3

B 1 Bass Drum Hard Kick Techno L Dhol 1 Roll Riq Tik 3

C 2 Bass Drum Bass Drum Jazz Kick Techno Dandia Short Riq Tik 2

C# 2 Side Stick Side Stick Analog Dandia Long Riq Tik Hard 1

D 2 Snare Brush Slap 3 Snare Clap Chutki Riq Tik 1

D# 2 Hand Clap Chipri Riq Tik Hard 2

E 2 Snare Tight Brush Tap Snare Dry Khanjira Open Riq Tik Hard 3

F 2 Floor Tom L Tom Brush 1 Tom Analog 1 Khanjira Slap Riq Tish

F# 2 Hi-Hat Closed Hi-Hat Close Analog 1 Khanjira Mute Riq Snouj 2

G 2 Floor Tom H Tom Brush 2 Tom Analog 2 Khanjira Bendup Riq Roll

G# 2 Hi-Hat Pedal Hi-Hat Close Analog 2 Khanjira Benddown Riq Snouj 1

A 2 Low Tom Tom Brush 3 Tom Analog 3 Dholak 1 Open Riq Sak

A# 2 Hi-Hat Open Hi-Hat Open Analog Dholak 1 Mute Riq Snouj 3

B 2 Mid Tom L Tom Brush 4 Tom Analog 4 Dholak 1 Slap Riq Snouj 4

C 3 Mid Tom H Tom Brush 5 Tom Analog 5 Dhol 2 Open Riq Tak 1

C# 3 Crash Cymbal 1 Cymbal Analog Dhol 2 Slap Riq Brass 1

D 3 High Tom Tom Brush 6 Tom Analog 6 Dhol 2 Rim Riq Tak 2

D# 3 Ride Cymbal 1 Hand Clap Riq Brass 2

E 3 Chinese Cymbal Mridangam din Riq Dom

F 3 Ride Cymbal Cup Mridangam ki Zarb Tom f

F# 3 Tambourine Mridangam ta Katem Dom

G 3 Splash Cymbal Dafli Open Katem Sak 1

G# 3 Cowbell Dafli Slap Katem Tak 1

A 3 Crash Cymbal 2 Dafli Rim Katem Sak 2

A# 3 Vibraslap Chimta Normal Katem Tak 2

B 3 Ride Cymbal 2 Chimta Ring Daholla Sak 2

C 4 Bongo H Dholki Hi Open Daholla Sak 1

C# 4 Bongo L Dholki Hi Mute Daholla Tak 1

D 4 Conga H Mute Conga Analog H Dholki Lo Open Daholla Dom

D# 4 Conga H Open Conga Analog M Dholki Hi Slap Daholla Tak 2

E 4 Conga L Conga Analog L Dholki Lo Slide Zarb Eshareh

F 4 Timbale H Dholak 2 Open Tablah Dom 2

F# 4 Timbale L Dholak 2 Slide Tablah Roll of Edge

G 4 Agogo H Dholak 2 Rim 1 Tablah Tak Finger 4

G# 4 Agogo L Dholak 2 Rim 2 Tablah Tak Trill 1

A 4 Cabasa Dholak 2 Ring Tablah Tak Finger 3

A# 4 Maracas Jhanji Open Tablah Tak Trill 2

B 4 Metronome Click Dholak 2 Slap Tablah Tak Finger 2

C 5 Metronome Bell Mondira Open Tablah Tak Finger 1

C# 5 Guiro Short Mondira Close Tablah Tik 2

D 5 Guiro Long Tabla C Tablah Tik 4

D# 5 Claves Tabla F Tablah Tik 3

E 5 Wood Block H Tabla G Tablah Tik 1

F 5 Wood Block L Tabla B Tablah Tak 3

F# 5 Scratch H Khomokh Normal Tablah Tak 1

G 5 Scratch L Duff Open Tablah Tak 4

G# 5 Triangle Mute Hatheli Long Tablah Tak 2

A 5 Triangle Open Hatheli Short Tablah Sak 2

A# 5 Shaker Thavil Slap Tablah Tremolo

B 5 Jingle Bells Thavil Mute Tablah Sak 1

C 6 Bell Tree Khartaal Tablah Dom 1

E1

F1
F#1

G1

G#1

A1

A#1
B1

C1

D#1

D1

C#1

E2

F2
F#2

G2

G#2

A2

A#2
B2

C2

D#2

D2

C#2

E3

F3
F#3

G3

G#3

A3

A#3
B3

C3

D#3

D3

C#3

E4

F4
F#4

G4

G#4

A4

A#4
B4

C4

D#4

D4

C#4

E5

F5
F#5

G5

G#5

A5

A#5
B5

C5

D#5

D5

C#5

C6
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No. 114 No. 81 No. 82 No. 89

Standard Kit Indonesian Kit 1 Indonesian Kit 2 Chinese Kit

C 1 Finger Snap

C# 1 Brush Tap

D 1 Brush Swirl

D# 1 Brush Slap

E 1 Brush Tap Swirl

F 1 Snare Roll

F# 1 Castanet

G 1 Snare Soft

G# 1 Surdo Open

A 1 Bass Drum Soft

A# 1 Open Rim Shot

B 1 Bass Drum Hard

C 2 Bass Drum

C# 2 Side Stick

D 2 Snare

D# 2 Hand Clap

E 2 Snare Tight

F 2 Floor Tom L

F# 2 Hi-Hat Closed

G 2 Floor Tom H

G# 2 Hi-Hat Pedal

A 2 Low Tom

A# 2 Hi-Hat Open

B 2 Mid Tom L

C 3 Mid Tom H

C# 3 Crash Cymbal 1

D 3 High Tom

D# 3 Ride Cymbal 1

E 3 Chinese Cymbal

F 3 Ride Cymbal Cup

F# 3 Tambourine

G 3 Splash Cymbal

G# 3 Cowbell

A 3 Crash Cymbal 2

A# 3 Vibraslap

B 3 Ride Cymbal 2

C 4 Bongo H Kendang Ageng Dah Tambourine Hit

C# 4 Bongo L Kendang Tipung Thung 1 Tambourine Hit Mute

D 4 Conga H Mute Kendang Ciblon Dhen  Duf Open

D# 4 Conga H Open Kendang Ciblon Det  Duf Slide

E 4 Conga L Kendang Ciblon Thung  Duf Center Mute

F 4 Timbale H Kendang Ciblon Lung 1  Duf Slap Mute

F# 4 Timbale L Kendang Ciblon Thak 1  Duf Ring Mute

G 4 Agogo H Kendang Ciblon Thak 2 Bayan Duf Open Dagu Mute

G# 4 Agogo L Kendang Tipung Thung 2 Bayan Duf Slap Mute Zhongcha Mute

A 4 Cabasa Kendang Tipung Ket Bayan Duf Slide Dagu Heavy

A# 4 Maracas Kendang Ciblon Lung 2 Bayan Duf Ring Mute Zhongcha Open

B 4 Metronome Click Kendang Ciblon Tong Dayan Finger Tips 4 Paigu Middle

C 5 Metronome Bell Plak 1 Ring Mute Tung Finger Tips 1 Paigu Low

C# 5 Guiro Short Plak 1 Mute Center Tung Finger Tips 2 Xiaocha Mute

D 5 Guiro Long Tung Open 1 Dayan Finger Tips 1 Bangu

D# 5 Claves Low Dut Open Dayan Ring Mute Xiaocha Open

E 5 Wood Block H Low Dut Mute 1 Dayan Finger Tips 3 Bangzi

F 5 Wood Block L Low Dut Mute 2 Dayan Ring Open Muyu Low

F# 5 Scratch H Low Dut Mute 3 Dayan Finger Tips 2 Zhongluo Mute

G 5 Scratch L Low Dut Mute 4 Dayan Open Muyu Mid-Low

G# 5 Triangle Mute Low Dut Slide 1 Dayan Center Mute Zhongluo Open

A 5 Triangle Open Low Dut Slide 2 Tung Open 2 Muyu Middle

A# 5 Shaker Low Dut Slide 3 Plak 1 Mute Center Xiaoluo Open

B 5 Jingle Bells Plak 2 Ring Open Low Dut Mute 1 Triangle Mute

C 6 Bell Tree Low Dut Mute 3 Triangle Open

E1

F1
F#1

G1

G#1

A1

A#1
B1

C1

D#1

D1

C#1

E2

F2
F#2

G2

G#2

A2

A#2
B2

C2

D#2

D2

C#2

E3

F3
F#3

G3

G#3

A3

A#3
B3

C3

D#3

D3

C#3

E4

F4
F#4

G4

G#4

A4

A#4
B4

C4

D#4

D4

C#4

E5

F5
F#5

G5

G#5

A5

A#5
B5

C5

D#5

D5

C#5

C6
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Style 

No.
Style Name

POP & ROCK

1 8Beat Modern

2 60s Guitar Pop

3 60s 8Beat

4 8Beat

5 Off Beat

6 60s Rock

7 Hard Rock

8 Rock Shuffle

9 8Beat Rock

10 16Beat

11 Pop Shuffle

12 Guitar Pop

13 16Beat Uptempo

14 Kool Shuffle

15 Hip Hop Light

BALLAD

16 Piano Ballad

17 6/8 Modern EP

18 6/8 Slow Rock

19 Organ Ballad

20 Pop Ballad

21 16Beat Ballad

DANCE & DISCO

22 EuroTrance

23 Ibiza

24 Swing House

25 Clubdance

26 Club Latin

27 Garage

28 Techno Party

29 Hip Hop Groove

30 70s Disco

31 Latin Disco

32 Saturday Night

33 Disco Hands

SWING & JAZZ

34 Big Band Fast

35 Jazz Ballad

36 Jazz Club

37 Swing 1

38 Swing 2

39 Five/Four

40 Dixieland

41 Ragtime

R&B

42 Soul

43 Detroit Pop

44 6/8 Soul

45 Croco Twist

46 Rock&Roll

47 Combo Boogie

48 6/8 Blues

COUNTRY

49 Country Pop

50 Country Swing

51 Country 2/4

52 Bluegrass

BALLROOM

53 Viennese Waltz

54 English Waltz

55 Slowfox

56 Foxtrot

57 Quickstep

58 Tango

59 Pasodoble

60 Samba

61 Cha Cha Cha

62 Rumba

63 Jive

TRAD & WALTZ

64 March

65 6/8 March

66 Polka Pop

67 Tarantella

68 Showtune

69 Christmas Swing

70 Christmas Waltz

71 Waltz

72 Swing Waltz

73 Jazz Waltz

74 Country Waltz

75 Musette

WORLD

76 Hawaiian

77 Scottish Reel

78 Celtic Dance

79

ASIA

Modern Dangdut 1

80 Keroncong

81 Modern Dangdut 2

82 Dangdut Umum

83 Dangdut Slow Legend

84 Dangdut 3/4

85 Langgam Modern

86 Dangdut Jawa

87 Vietnamese Pop Ballad

88 Vietnamese 6/8 Ballad

Style 

No.
Style Name

89

CHINA

Xi Qing Luo Gu

90 Yi Zu Min Ge

91 Jing Ju Jie Zou

92 Kung Fu

93 Zhong Guo Gu Qu

94 Xin Jiang Min Ge

95 China Funk

96 China Pop Ballad

97 China Dance

98 China 6/8 Slow Rock

99

INDIA

Bhajan

100 Bolly Mix

101 Indian Pop

102 Hind Ballad

103 Indy Waltz

104 Bhangra

105 Kerala

106 Rajasthan

107 Dandiya

108 Qawwali

109

MIDDLE 

EAST

Saeidy

110 Wehda Saghira

111 Laff

112 Emarati

113 Iranian Elec

114 Kordi Pop

115 Bandari

116 Fazzani

117 4/4 Standart

118 Rumba 2/4

119

AFRICA

African Gospel Reggae

120 High Life 1

121 African Gospel

122 Makossa

123 Modern Afrobeat

124 High Life 2

125 Organ High Life

126 Igbo High Life

127 Soca

128 Azonto

129

LATIN

Brazilian Samba

130 Bossa Nova

131 Forro

132 Sertanejo

133 Baião

134 Joropo

135 Parranda

136 Tango Argentino

137 Cumbia Peruana

Style 

No.
Style Name

138

LATIN

Cumbia Colombiana

139 Vallenato

140 Reggaeton Pop

141 Merengue

142 Mambo

143 Salsa

144 Beguine

145 Reggae

146 Tijuana

147 Paso Duranguense

148 Cumbia Grupera

149 Balada Banda

150 Mexican Mambo

PIANIST

151 Stride

152 Piano Swing

153 Arpeggio

154 Habanera

155 Slow Rock

156 8Beat Piano Ballad

157 6/8 Piano March

158 Piano Waltz

Style 

No.
Style Name
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Song 

No.
Song Name Composer

DEMO

001 DEMO Yamaha Original

CHILDREN’S SONG

002 Frère Jacques Traditional

003 Der Froschgesang Traditional

004 London Bridge Traditional

005 Sur le pont d'Avignon Traditional

006 Nedelka Traditional

007 Sippin' Cider Through a Straw Traditional

008 Old MacDonald Had A Farm Traditional

009 If You're Happy and You Know It Traditional

010 Yankee Doodle Traditional

FAVORITE

011 Aura Lee Traditional

012 Bury Me Not on the Lone Prairie Traditional

013 Kalinka Traditional

014 Holdilia Cook Traditional

015 La Cucaracha Traditional

016 Aloha Oe Q. Liliuokalani

017 Old Folks at Home S. C. Foster

018 Santa Lucia A. Longo

019 Beautiful Dreamer S. C. Foster

020 Ring de Banjo S. C. Foster

021 Romance de Amor Traditional

022 Amazing Grace Traditional

023 Oh! Susanna S. C. Foster

024 Joy to the World G. F. Händel

025 When the Saints Go Marching In Traditional

026 Battle Hymn of the Republic Traditional

CLASSIC

027 Largo (from the New World) A. Dvořák
028 Brahms' Lullaby J. Brahms

029 Chanson du Toreador G. Bizet

030 Jupiter, the Bringer of Jollity G. Holst

031 Salut d'Amour op.12 E. Elgar

032
Symphony No.9 (from the New World - 4th 

movement)
A. Dvořák

033 Serenade for Strings in C major, op.48 P. I. Tchaikovsky

034 The Danube Waves I. Ivanovici

DUET

035 Ten Little Indians Traditional

036 The Cuckoo Traditional

037 O du lieber Augustin Traditional

038 Twinkle Twinkle Little Star Traditional

039 Im Mai Traditional

040 O Christmas Tree Traditional

041 Pop Goes The Weasel Traditional

042 Mary Had a Little Lamb Traditional

043 Row Row Row Your Boat Traditional

044 On Top of Old Smoky Traditional

PIANO ENSEMBLE

045 Little Brown Jug Traditional

046 Auld Lang Syne Traditional

047 Wenn ich ein Vöglein wär Traditional

048 Die Lorelei F. Silcher

049 Home Sweet Home H. R. Bishop

050 Scarborough Fair Traditional

051 My Old Kentucky Home Traditional

052 Loch Lomond Traditional

053 Silent Night F. Gruber

054 Deck the Halls Traditional

055 O Christmas Tree Traditional

056 Sonata Pathétique 2nd Adagio Cantabile L. v. Beethoven

057 Ave Maria/J. S. Bach - Gounod
J. S. Bach / 

C. F. Gounod

058 Jesus bleibet meine Freude J. S. Bach

059 Prelude op.28-15 "Raindrop" F. Chopin

060 Nocturne op.9-2 F. Chopin

061 Etude op.10-3 "Chanson de L'adieu" F. Chopin

062 Romanze (Serenade K.525) W. A. Mozart

PIANO SOLO

063 Arabesque J. F. Burgmüller

064 La Chevaleresque J. F. Burgmüller

065 Für Elise L. v. Beethoven

066 Turkish March W. A. Mozart

067 24 Preludes op.28-7 F. Chopin

068 Annie Laurie Traditional

069 Jeanie with the Light Brown Hair S. C. Foster

Song 

No.
Song Name Composer
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When the Fingering Type is set to “Smart Chord ( ),” if you set the Smart Chord Key (page 9) according to the score, make sure to the root note of 

the chord in the Auto Accompaniment range. This lets you hear the respective chords below.

Key Signature on 

the music score

Display

(Smart 

Chord Key)

Notes to be played (Root Note)

C#/Db D#/Eb F#/Gb G#/Ab A#/Bb

C D E F G A B

FL7 C dim Db m E  

dim7
Eb 1+5 Fb F dim Gb 7 A Ab m B

Bb 
m7b5

Cb

FL6 C dim Db 7 E Eb m Fb F 

m7b5
Gb G dim Ab m B  

dim7
Bb 1+5 Cb

FL5
C 

m7b5
Db D dim Eb m Fb dim7 F 1+5 Gb G dim Ab 7 B Bb m Cb

FL4 C 1+5 Db D dim Eb 7 Fb F m Gb G 

m7b5
Ab A dim Bb m Cb dim7

FL3 C m Db D 

m7b5
Eb E dim F m

Gb 

dim7
G 1+5 Ab A dim Bb 7 Cb

FL2 C m
Db 

dim7
D 1+5 Eb E dim F 7 Gb G m Ab A 

m7b5
Bb B dim

FL1 C 7 Db D m Eb E 

m7b5
F F# dim G m

Ab
dim7

A 1+5 Bb B dim

No key signature
SP0

(Default)
C C# dim D m Eb dim7 E 1+5 F F# dim G 7 Ab A m Bb B 

m7b5

SP1 C C# dim D 7 Eb E m F
F# 

m7b5
G G# dim A m

Bb
dim7

B 1+5

SP2 C
C# 

m7b5
D D# dim E m F dim7 F# 1+5 G G# dim A 7 Bb B m

SP3 C dim7 C# 1+5 D D# dim E 7 F F# m G
G# 

m7b5
A

A#
dim

B m

SP4 C C# m D
D# 

m7b5
E E# dim F# m G dim7 G# 1+5 A

A#
dim

B 7

SP5 B# dim C# m D dim7 D# 1+5 E E# dim F# 7 G G# m A
A# 

m7b5
B

SP6 B# dim C# 7 D D# m E
E# 

m7 b5
F# F  dim G# m A dim7 A# 1+5 B

SP7
B# 

m7b5
C# C  dim D# m E dim7 E# 1+5 F# F  dim G# 7 A A# m B

Smart Chord Chart
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:
1 2 3 4

1 2 43

1. 2.

65

1 2 43

3

65

1 2 4

Fine D.C.

D.S.
65

:

:

Play 1-2-3-2-3-4

Play 1-2-3-4-1-2-5-6

Play D.C. (Go back to the beginning) Fine (End)

D.S.(Go back to the % mark) tofi (Jump to the fi Coda)

1-2-3-4-5-6-1-2-3-4

Play 1-2-3-4-2-3-5-6

% fi to fi Coda

Repeats

 Time Signatures and Counting Time

4/4 time 2/2 time 6/8 time

 Accidentals

  (Sharp) Raise a semitone

  (Flat) Lower a semitone

  (Natural) Return to normal pitch

 Notes and Rests

Whole note

Dotted half note

Half note

Dotted quarter note

Quarter note

Eighth note

Sixteenth note

Whole note rest

Dotted half note rest

Half note rest

Dotted quarter note rest

Quarter note rest

Eighth note rest

Sixteenth note rest

1 2 3 4

 Finger Numbering

Right

3
4

55

2

Left

1 1

3
4 2

 The Keyboard, Staff Lines, and Clef

Key signature
Clef

Time signature

BD E F G AC1 BD E F G A BAGFEC DC2 BD E F G AC4 BD E F G AC5 C6

M
i
d
d
l
e
 

Treble clef

Bass clef

1 octave

2 black keys 3 black keys

Reading the Score

Use this handy guide to learn how to read the score and practice the Songs in the Song Book (page 5)!
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